
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM  NON THÂN YÊU. 

(Thời gian thực hiện 6 tuần: Từ ngày 08/09 đến ngày 17/10/2024 

                                    Tuần 1: Bé và các bạn (1 tuần)                                 

                                    Tuần 2: Lớp học của bé (1 tuần) 

                                    Tuần 3: Đồ dùng của bé. (1 tuần) 

                                    Tuần 4: Đồ chơi bé thích (1 tuần) 

                                    Tuần 5: Vui hội Trung thu (1 tuần) 

                                    Tuần 6: Trường mầm non Diễn Liên thân yêu (1 tuần) 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục 

(Chơi, học, ăn, ngủ, vệ sinh 

cá nhân) 

Lĩnh vực phát triển thể chất 

a.  Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe. 

MT1. Trẻ khỏe mạnh, 

cân nặng và chiều cao 

phát triển bình thường 

theo lứa tuổi. 

Trẻ trai: 

Cân nặng: 11,3kg - 

18,3kg 

Chiều cao: 88,7 - 103,5 

cm 

Trẻ gái: 

Cân nặng: 10,8 - 18,1kg 

Chiều cao: 87,4 - 

102,7cm 

Tập luyện nề nếp thói 

quen tốt trong ăn uống 

- Cùng phối kết hợp với phụ 

huynh trong công tác chăm sóc 

trẻ. 

Mọi lúc mọi nơi 

 

MT2. Trẻ thích nghi với 

chế độ ăn cơm, ăn được 

các loại thức ăn khác 

nhau. 

- Làm quen với chế độ 

ăn cơm và các loại thức 

ăn khác nhau. 

- Tập luyện nề nếp thói 

quen tốt trong ăn uống. 

Mọi lúc mọi nơi 

 

 

 

 

 



MT4. Trẻ đi vệ sinh 

đúng nơi qui định. 

Tập đi vệ sinh đúng nơi 

qui định. 

- GDKNS : Biết ngồi bô, 

ngồi bồn cầu... 

- Mọi lúc mọi nơi. 

 

MT5. Trẻ làm được một 

số việc với sự giúp đỡ 

của người lớn. 

- Tập tự phục vụ: 

+ Xúc cơm ăn, uống nước. 

+ Chuẩn bị chỗ ngủ. 

- Tập nói với người lớn 

khi có nhu cầu ăn, ngủ, 

vệ sinh. 

- Montessori : Cầm thìa 

xúc cơm, cách cầm 

muôi. 

 

- Mọi lúc mọi nơi. 

- HĐC: - Montessori : Cầm thìa 

xúc cơm, cách cầm muôi. 

 

                                           b.Phát triển vận động: 

MT9. Thực hiện được 

các động tác trong bài tập 

thể dục: hít thở, tay, 

lưng/bụng và chân 

Hô hấp: hít vào , thở ra . 

Tay: +  Tay giơ lên cao, 

đưa ra phía trước. đưa 

sang ngang, đưa ra sau 

kết hợp với lắc bàn tay. 

Lưng, bụng, lườn:  

+ Cúi về phía trước 

nghiêng người sang hai 

bên. 

Chân:  

+ Ngồi xuống, đứng lên, 

co duỗi từng chân 

- Thể dục sáng: Thổi bóng 

bay, ô sao bé không lắc. 

- HĐ học: Trong hoạt động 

chơi tập có chủ định cụ thể là 

ở phần bài tập phát triển chung 

 

MT10. Trẻ giữ được 

thăng bằng trong vận 

động đi/ chạy thay đổi tốc 

độ nhanh - chậm theo cô 

hoặc đi trong đường hẹp 

có bê vật trên tay. 

Tập đi ,chạy: 

+ Đi theo hiệu lệnh 

+ Đứng co 1 chân 

+ HĐ Chơi– Tập có chủ định:  

- TCVĐ: Lăn bóng 

+ PTVĐ: Đi theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng 

 

MT11. Trẻ biết thực hiện 

phối hợp vận động tay - 

mắt: tung - bắt bóng với 

- Tập tung, ném, 

bắt: 

+ Tung bóng lên cao 

HĐ Chơi – Tập có  chủ  

định:  

+ PTVĐ: Tung  bóng lên cao 



cô ở khoảng cách 1m; 

ném vào đích xa 1-1,2m. 

 - TCVĐ; Bóng tròn to. 

MT12.Trẻ biết phối hợp, 

chân,cơ thể trong khi bò 

khi giữ được vật đặt trên 

lưng. 

Tập bò,trườn 

+Bò chui qua cổng. 

 

 

 

HĐ Chơi – Tập có chủ định 

- Bò chui qua cổng. 

- TCVĐ: Lăn bóng 

 

MT13.Phối hợp tay, 

chân, cơ thể trong khi bò 

để giữ được vật đặt trên 

lưng. 

-Tập bò, trườn:  

+ Nhún bật tại chỗ. 

+Bật qua vạch kẻ 

+ Chơi tập có chủ định:  

- Nhún bật tại chỗ. 

+ TCVĐ: Bóng tròn to  

- Bật qua vạch kẻ 

+TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Mọi lúc mọi nơi 

Lĩnh vực phát triển nhận thức 

MT 17.Biết chơi bắt 

chước một số hành động 

quen thuộc của những 

người gần gũi.Sử dụng 

một số đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc. 

Tên đặc điểm  nổi 

bật,công dụng và cách sử 

dụng đồ dùng,đồ chơi 

quen thuộc 

Đồ dùng,đồ chơi của bản 

thân và của nhóm lớp, 

* Chơi tập có chủ định:  

(NBTN) 

- NBTN: Đất nặn - sáp màu. 

- NBTN: Quả bóng – búp bê. 

- NBTN: Cái quần – cái áo 

NBTN:  Đôi dép – cái mũ 

- Dạo chơi ngoài trời: Quan sát: 

Cái mũ, đôi dép , bát, thìa, 

đĩa…. 

- Mọi lúc mọi nơi 

MT 18. Trẻ nói được tên 

của bản thân và những 

người gần gũi khi được 

hỏi. 

 

- Tên và một số đặc điểm 

bên ngoài của bạn thân. 

- Tên và công việc của 

những người thân gần 

gũi trong gia đình. 

- Tên của cô giáo, các 

bạn, nhóm/lớp. 

 

- HĐ Chơi – Tập có  chủ  

định: 

NBTN:   

- Bạn trai-bạn gái 

- Trò chuyện sáng theo phương 

pháp Units chủ đề Trường 

mầm non thân yêu. 

- Đón, trả  trẻ: Giao tiếp với 

cô và bạn hàng ngày: Cho trẻ 

nói tên cô giáo trong lớp, tên 

các bạn trong lớp. Cho trẻ phân 

biệt bạn trai, bạn gái trong lớp. 



- Hoạt động chơi: Chơi trò 

chơi: “Tôi là ai, đoán tên bạn” 

theo yêu cầu của cô ở hoạt 

động chiều. 

MT 22. Trẻ chỉ hoặc lấy 

hoặc 

cất đúng đồ chơi có kích 

thước 

to/nhỏ theo yêu cầu. 

* Kích thước (To - nhỏ) 

- NBPB: 

+ Bóng to - bóng nhỏ 

- HĐ Chơi – Tập có  chủ  

định: 

- NBPB: 

+ Bóng to - bóng nhỏ  

- HĐ chơi: Hoạt động chơi ở 

góc:  Chơi thao tác vai theo chủ 

đề: Bán hàng 

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

MT 29. Trẻ hiểu nội 

dung truyện ngắn đơn 

giản: trả lời được các câu 

hỏi về tên truyện, tên và 

hành động của các nhân 

vật 

- Lắng nghe khi 

người lớn đọc sách.  

 

- HĐ Chơi – Tập có  chủ   

định: Nghe kể chuyện:  

+ Đôi bạn nhỏ. 

+  Chuyện về đôi bạn chó, 

mèo. 

+ Chào buổi sáng. 

+ Sự tích Tết trung thu 

- HĐ chơi: Nghe câu chuyện 

về trường, lớp mầm non: Đôi 

bạn tốt, ai tài giỏi hơn ở hoạt 

động chiều 

MT 31. Trẻ đọc  được 

bài thơ, ca dao, đồng dao 

với sự giúp đỡ của cô 

giáo. 

- Đọc các đoạn thơ, bài 

thơ ngắn có câu 3-4 

tiếng. 

- HĐ Chơi – Tập có  chủ  

định: Đọc bài thơ: 

+ Đi dép 

+  Bạn mới 

+ Miệng xinh 

- HĐ chơi: Nghe bài thơ về 

trường, lớp mầm non: Bé đi 

nhà trẻ, giờ ăn ở mọi lúc mọi 

nơi cho trẻ đọc đồng giao.chi 

chi chành chành. 

Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 



MT 36: Trẻ thể hiện điều 

mình thích và không 

thích 

 

Nhận biết một số đồ 

dùng , đồ chơi yêu thích 

của mình 

 

Mọi lúc mọi nơi 

MT 39. Trẻ biểu lộ cảm 

xúc: 

Vui, buồn, sợ hãi qua nét 

mặt, 

cử chỉ 

Thể hiện một số trạng 

thái cảm xúc: Vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận…qua 

giao tiếp và các hoạt 

động 

hàng ngày 

- Mọi lúc mọi nơi. 

MT42. Trẻ thể hiện một 

số hành vi xã hội đơn 

giản qua trò chơi giả bộ 

Tập sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi  

- GDKNS: Bế em, cho 

em ăn, khuấy bột 

- Mọi lúc mọi nơi 

 

- Hoạt động có chủ định. 

MT 45. Trẻ biết hát và 

vận động đơn giản theo 

một vài bài hát / bản 

nhạc quen thuộc. 

Nghe hát, nghe nhạc với 

các giai điệu khác nhau; 

nghe âm thanh của các 

nhạc cụ. 

- Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc 

- HĐ Chơi – Tập có  chủ  

đinh:  

+ Dạy hát: (NDTT) “Đi nhà 

trẻ” 

Trò chơi: (NDKH)Nghe âm 

thanh to, nhỏ 

+ Vận động: (NDTT) “Rước 

đèn.” 

Nghe hát: (NDKH)“Chim mẹ 

chim con” 

+ NH: Chiếc khăn tay 

   NDKH: Trò chơi: ai đoán 

giỏi 

+ NDTT: DH  “Đôi dép” 

    NDKH: TC: Bạn nào hát 

+ Biểu diễn: (NDTT) Đi nhà 

trẻ, Đôi dép 

Thơ: Bạn mới 

Nghe hát: (NDKH) trường 

chúng cháu là trường mầm non 

- Hoạt động chiều: - Làm quen 

bài hát: Bàn tay cô giáo 



- Mọi lúc mọi nơi: Hát dân ca 

cho trẻ nghe. 

- HĐ chơi: Nghe các bài hát về 

trường mầm non sưu tầm: 

Trường chúng cháu là trường 

mầm non, địu con đi nhà trẻ… 

MT 46. Trẻ thích tô 

màu, vẽ, nặn, xé, xếp 

hình, xem tranh (cầm bút 

di màu, vẽ nguệch 

ngoạc). 

- Vẽ các đường nét khác 

nhau, di mầu, nặn, xé, 

vò, xếp hình. 

- Xem tranh 

 

HĐ Chơi – Tập có chủ định 

Tạo hình: Di màu quả bóng 

(Mẫu) 

- Xếp cổng trường (Mẫu) 

- Tô màu bong bóng (Mẫu) 

- Chơi với đất nặn 

- Tô màu cái mũ. 

- Tô màu chiếc yếm 

HĐ chơi: Trẻ chơi ở góc nghệ 

thuật với đất nặn: nặn cái bánh 

 


